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Bệnh viện 

 Giá 

BHYT  

1 2.1897 Khám Nội Lần 80,000 33,000 

2 3.1897 Khám Nhi Lần 80,000 33,000 

3 8.1897 Khám YHCT Lần 80,000 33,000 

4 10.1897 Khám Ngoại Lần 80,000 33,000 

5 13.1897 Khám Phụ sản Lần 80,000 33,000 

6 14.1897 Khám Mắt Lần 80,000 33,000 

7 15.1897 Khám Tai mũi họng Lần 80,000 33,000 

8 16.1897 Khám Răng hàm mặt Lần 80,000 33,000 

9 17.1897 Khám Phục hồi chức năng Lần 80,000 33,000 

10 2.1897 Khám nội (cấp cứu) Lần 100,000 33,000 

11 2.1897 Khám nội (cấp cứu) Lần 200,000 33,000 

12 10.1897 Khám Ngoại (cấp cứu) Lần 100,000 33,000 

13 10.1897 Khám Ngoại (cấp cứu) Lần 200,000 33,000 

14 3.1897 Khám Nhi (cấp cứu) Lần 100,000 33,000 

15 3.1897 Khám Nhi (cấp cứu) Lần 200,000 33,000 

16 5.1897 Khám Da liễu Lần 80,000 33,000 

17  Khám tư vấn vợ/ chồng Lần 100,000 - 

18  Khám sức khỏe Lần 100,000 - 

19  Khám chuyên khoa(Người NN) Lần 300,000  

20  Khám hồi sức cấp cứu (người NN) Lần 500,000  

21  Khám da [SPA] Lần 80,000  

22  Khám cấp giấy chứng thương Lần 150,000 - 

 


